
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 68DCHT23

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,815,000

1 68DCHT20002 TRẦN XUÂN AN 07/01/1999 |6.3 C+ |6.4 C+ |5.9 C |3.7 F |5.6 C |3.7 F |5.9 C |7.5 B 2 30,000

2 68DCHT20012 HỒ TIẾN BẢO 17/05/1999 |4.9 D |5.6 C |4.5 D |2.9 F |6.9 C+ |1.8 F |6.2 C+ |6.5 C+ 2 30,000

3 68DCHT20164 BÙI THỊ NGỌC CHÂM 09/01/1999 |5.1 D+ |8.4 B+ |4.8 D |4.4 D |7.0 B |5.2 D+ |6.8 C+ |7.8 B 0 0

4 68DCHT20018 TRẦN VĂN CÔNG 29/08/1999 |3.9 F |7.2 B |5.4 D+ |6.6 C+ |9.4 A |2.4 F |5.2 D+ |8.9 A 2 30,000

5 68DCHT20019 ĐÀM VĂN CƯỜNG 26/02/1997 |8.4 B+ |8.9 A |8.1 B+ |7.2 B |9.3 A |7.0 B |6.8 C+ |8.4 B+ 0 0

6 68DCHT20159 HOÀNG HỮU CƯỜNG 11/06/1997 |5.4 D+ |7.6 B |4.4 D |4.7 D |6.6 C+ |3.9 F |1.9 F |0.0 F 3 45,000

7 68DCHT20024 KIỀU TRÍ DŨNG 07/12/1999 |5.1 D+ |7.9 B |6.3 C+ |1.9 F |5.9 C |0.0 F |2.7 F |6.0 C+ 3 45,000

8 68DCHT20023 NGUYỄN TIẾN DŨNG 01/09/1999 |3.3 F |7.1 B |4.4 D |5.1 D+ |6.8 C+ |3.4 F |4.5 D |6.9 C+ 2 30,000

9 68DCHT20029 NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG 15/10/1999 |5.0 D+ |7.3 B |4.5 D |5.2 D+ |8.6 A |5.8 C |7.3 B |9.5 A 0 0

10 68DCHT20028 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 10/10/1999 |0.5 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

11 68DCHT20043 NGUYỄN MINH ĐỨC 02/06/1998 |4.7 D |7.9 B |8.1 B+ |5.0 D+ |7.8 B |5.3 D+ |5.6 C |9.2 A 0 0

12 68DCHT20036 ĐINH NGỌC ĐỊNH 21/08/1997 |8.6 A |8.4 B+ |9.0 A |7.9 B |9.7 A |8.4 B+ |9.5 A |9.0 A 0 0

13 68DCHT20039 NGÔ VĂN ĐÔNG 07/05/1999 |5.8 C |6.9 C+ |4.8 D |4.1 D |7.6 B |5.0 D+ |7.3 B |9.0 A 0 0

14 68DCHT20031 ĐỒNG TIẾN ĐẠT 31/12/1998 |5.1 D+ |8.9 A |7.3 B |5.2 D+ |7.5 B |3.1 F |5.4 D+ |8.5 A 1 15,000

15 68DCHT20034 PHẠM VĂN ĐẠT 22/05/1999 |2.4 F |8.3 B+ |4.4 D |3.7 F |6.7 C+ |3.0 F |2.9 F |8.0 B+ 4 60,000

16 68DCHT20161 TẠ THÀNH ĐẠT 03/02/1999 |4.2 D |7.4 B |4.5 D |4.8 D |6.4 C+ |4.6 D |2.5 F |7.2 B 1 15,000

17 68DCHT23211 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 01/07/1999 |0.0 F |8.2 B+ |4.2 D |4.1 D |5.7 C |0.0 F |1.3 F |7.6 B 3 45,000

18 68DCHT20045 PHẠM PHÁI HÀ 07/07/1999 |0.0 F |1.7 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 8 120,000

19 68DCHT20048 NGUYỄN NAM HẢI 15/03/1999 |5.7 C |6.9 C+ |10 A |2.4 F |6.7 C+ |6.5 C+ |4.7 D |2.5 F 2 30,000

20 68DCHT20052 HOÀNG TRUNG HIẾU 02/06/1999 |1.0 F |2.2 F |2.3 F |1.8 F |2.3 F |2.2 F |0.0 F 7 105,000

21 68DCHT20053 PHAN ANH HIẾU 28/10/1999 |5.1 D+ |6.8 C+ |4.5 D |4.9 D |5.8 C |6.5 C+ |8.4 B+ |7.3 B 0 0

22 68DCHT20060 PHẠM NHẬT HOÀNG 06/11/1999 |5.2 D+ |8.2 B+ |4.8 D |5.0 D+ |7.3 B |4.3 D |2.2 F |8.6 A 1 15,000

23 68DCHT20061 TRẦN VIỆT HOÀNG 21/05/1999 |3.9 F |7.8 B |4.6 D |4.7 D |7.9 B |4.0 D |3.1 F |6.6 C+ 2 30,000

24 68DCHT20069 NGUYỄN NAM HUY 24/02/1999 |4.9 D |7.7 B |4.7 D |3.1 F |7.1 B |5.2 D+ |3.4 F |6.6 C+ 2 30,000

25 68DCHT20066 LÊ QUANG HƯNG 24/06/1999 |9.8 A |9.5 A |9.9 A |8.9 A |9.9 A |8.2 B+ |9.7 A |10 A 0 0

26 68DCHT20065 NGUYỄN TRUNG HƯNG 09/10/1999 |5.7 C |7.7 B |4.6 D |5.9 C |9.6 A |4.2 D |7.3 B |8.7 A 0 0

27 68DCHT20074 HOÀNG VĂN KHÁNH 17/07/1999 |6.7 C+ |7.7 B |4.5 D |1.5 F |7.4 B |0.0 F |4.7 D |8.9 A 2 30,000

28 68DCHT20071 BÙI ĐỨC KHẢI 10/11/1999 |5.6 C |7.6 B |4.5 D |4.9 D |6.2 C+ |0.0 F |3.1 F |7.1 B 2 30,000

29 68DCHT20082 NGUYỄN XUÂN LỘC 14/04/1999 |5.3 D+ |7.1 B |4.4 D |5.7 C |7.1 B |3.3 F |3.8 F |7.7 B 2 30,000

30 68DCHT20084 HÀ ĐỨC LONG 19/05/1999 |3.1 F |7.2 B |4.7 D |2.3 F |7.5 B |2.8 F |5.0 D+ |7.3 B 3 45,000

31 68DCHT21078 ĐÀO THẾ NAM 07/04/1999 |5.1 D+ |8.0 B+ |7.4 B |6.9 C+ |8.1 B+ |4.1 D |3.3 F |4.5 D 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,815,000
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32 68DCHT20094 HÀ VĂN NAM 01/08/1999 |7.6 B |9.8 A |4.9 D |6.9 C+ |7.4 B |4.0 D |5.2 D+ |7.5 B 0 0

33 68DCHT20103 HÀ VIẾT PHONG 13/11/1999 |3.3 F |8.6 A |6.1 C+ |5.2 D+ |6.6 C+ |4.7 D |6.4 C+ |8.6 A 1 15,000

34 68DCHT20102 HOÀNG XUÂN PHONG 18/02/1999 |3.7 F |8.6 A |5.1 D+ |2.3 F |7.8 B |4.8 D |5.4 D+ |7.8 B 2 30,000

35 68DCHT20105 VI THỊ PHƯƠNG 19/01/1999 |4.7 D |8.0 B+ |6.6 C+ |5.3 D+ |8.8 A |2.2 F |8.3 B+ |8.6 A 1 15,000

36 68DCHT25631 LÊ TRỌNG QUANG 24/01/1999 |5.2 D+ |7.7 B |6.0 C+ |5.7 C |9.0 A |6.2 C+ |5.0 D+ |9.6 A 0 0

37 68DCHT20111 NGUYỄN THỊ QUỲNH 20/02/1999 |4.0 D |8.6 A |7.5 B |7.5 B |9.6 A |4.4 D |7.5 B |9.7 A 0 0

38 68DCHT20160 MAI TUẤN SANG 28/02/1998 |0.0 F |1.8 F |0.0 F |0.0 F |4.6 D |0.0 F |0.4 F |0.0 F 7 105,000

39 68DCHT21012 LÊ HỒNG SƠN 10/09/1999 |0.0 F |1.7 F |0.0 F |0.0 F |5.9 C |0.0 F |4.0 D |0.0 F 6 90,000

40 68DCHT20162 LÊ VĂN TÀI 16/07/1999 |3.5 F |7.7 B |5.2 D+ |4.4 D |7.8 B |4.7 D |4.1 D |8.3 B+ 1 15,000

41 68DCHT20115 NGUYỄN THẾ TÀI 06/02/1999 |4.4 D |7.1 B |5.1 D+ |4.1 D |6.7 C+ |4.1 D |4.7 D |3.9 F 1 15,000

42 68DCHT20117 LÊ KHẢ TÂM 02/03/1999 |3.1 F |7.8 B |4.5 D |4.9 D |7.5 B |2.5 F |4.1 D |5.1 D+ 2 30,000

43 68DCHT20118 NGUYỄN HOÀNG THÁI 11/09/1999 |2.1 F |7.9 B |5.2 D+ |6.1 C+ |6.5 C+ |3.2 F |5.0 D+ |4.8 D 2 30,000

44 68DCHT20158 VŨ TUẤN THÀNH 27/03/1999 |6.3 C+ |7.8 B |8.3 B+ |2.4 F |7.5 B |7.7 B |4.9 D |7.2 B 1 15,000

45 68DCHT20121 NGUYỄN TIẾN THỊNH 22/01/1999 |5.0 D+ |7.7 B |5.9 C |5.8 C |6.9 C+ |5.0 D+ |5.6 C |7.0 B 0 0

46 68DCHT20122 NGUYỄN VĂN THỊNH 14/02/1999 |3.9 F |7.5 B |4.6 D |5.2 D+ |8.4 B+ |5.6 C |5.0 D+ |6.1 C+ 1 15,000

47 68DCHT23012 TRẦN KIM THOA 22/08/1999 |6.0 C+ |9.5 A |8.3 B+ |7.1 B |9.8 A |7.7 B |8.8 A |9.8 A 0 0

48 68DCHT20127 BÙI MINH THÚY 20/05/1999 |2.7 F |7.6 B |5.8 C |2.4 F |7.8 B |5.4 D+ |2.6 F |6.2 C+ 3 45,000

49 68DCHT20157 NGUYỄN VĂN TOÀN 18/03/1999 |1.7 F |2.1 F |2.1 F |1.9 F |0.0 F |2.1 F |0.0 F 7 105,000

50 68DCHT20129 TRẦN QUỐC TOÀN 04/09/1999 |3.1 F |7.1 B |5.0 D+ |4.0 D |6.2 C+ |0.0 F |5.0 D+ |5.4 D+ 2 30,000

51 68DCHT20133 ĐINH THỊ HỒNG TRANG 05/11/1999 |5.3 D+ |9.5 A |4.9 D |4.9 D |8.5 A |4.4 D |6.6 C+ |8.6 A 0 0

52 68DCHT20134 NGUYỄN PHƯƠNG TRANG 20/11/1999 |6.0 C+ |8.4 B+ |5.6 C |6.3 C+ |8.6 A |7.7 B |7.0 B |9.7 A 0 0


